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SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ
A1+A2+A3+A4 A Vietnam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHIỆP MOTOLOGY
A5+A6 A Vietnam

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 

DOLIC 
A7+A8+A9 A Vietnam

CÔNG TY TNHH T.E.M 

ENGINEERING (VIETNAM)
A10+A11 A Vietnam

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ 

THỦY SẢN DUYÊN VIỆT
A12+A13+A14 A Vietnam

LIAONING CHENGYUE 

MINERAL GROUP CO.,LTD
A17 A China

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI A18 A Vietnam

CÔNG TY TNHH CN KT SINH 

HÓA THÁI NAM VIỆT

A19+A20+A21+A2

2
A Vietnam

CÔNG TY TNHH DE HEUS
A23+A24+A25+A2

6+A27+28
A Vietnam

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI 

TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ

A29+A30+A31+A3

2
A Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM 

TS
A33+A36 A Vietnam

CÔNG TY TNHH 

SHRIMPHARMAQUA
A34 A Vietnam
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CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET 

PHARMA
A35 A Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ 

CÔNG NGHỆ THẠNH HƯNG

A38 A Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ BIOLIFE
A39+A40 A Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV FARMX.VN A41 A Vietnam

CÔNG TY TNHH NIKOLET A43+A44 A Vietnam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

NĂNG LƯỢNG
A46+A47 A Vietnam

VIETAGROS A48 A Vietnam

CÔNG TY TNHH SXKD MỸ PHÚ A50 A Vietnam

CÔNG TY CP SX VÀ KINH 

DOANH NHỰA TÂN DƯƠNG
A51+A52 A Vietnam

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

NHẬT BẢN (JICA) TẠI VIỆT 

NAM

A53 A Japan

TRƯỜNG THỦY SẢN - ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ
A54 A Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y 

MEGAVET VIỆT NAM
B1 B Vietnam



OCOP B2 B Vietnam

CÔNG TY TNHH THỦY ANH 

TAMANU
B3 B Vietnam

OCOP B6 B Vietnam

OCOP B7 B Vietnam

OCOP B8 B Vietnam

OCOP B9 B Turkiye

OCOP B10 B Vietnam

OCOP B11 B Vietnam

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ
B16A+B16B B Vietnam

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ 

THUẬT TOÀN CẦU
B15 B Vietnam

CÔNG TY CP THIÊN QUÂN B18+B19 B Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

TM AQUA - VINA
B17+B20 B Vietnam

THAI PACIFIC AQUACULTURE B22 B Thailand

GEPRO B23 B Germany



OCOP B25 B Vietnam

OCOP B26 B Vietnam

OCOP B29 B Vietnam

OCOP B30 B Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA 

VIỆT NAM
B31 B Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG 

ĐÔNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ

B32 B Vietnam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MTA
B33 B Vietnam

DEVEE NUTRI INTERNATIONAL B34 B Vietnam

CTY TNHH TÂN SAO Á B35 B Vietnam

CÔNG TY TNHHH GIẢI PHÁP 

MÔI TRƯỜNG NAM TRINH
B36+B37 B Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH BỐ B38 B Vietnam

CÔNG TY TNHH UCHIMURA 

VIỆT NAM
B39 B Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT NAM PHÁT 
B40 B Vietnam


